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DANH SÁCH  

Đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018 
của các đảng bộ, chi bộ cơ sở 

(Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở tặng Giấy khen theo phân cấp)

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, chi bộ

	1
	Đồng Ngọc Ba
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

	2
	Nguyễn Thị Thu Hòe
	Đảng viên Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

	3
	Nguyễn Duy Thắng
	Đảng viên Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

	4
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	Đảng viên Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

	5
	Nguyễn Thị Hà
	Đảng viên Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

	6
	Nguyễn Văn Quang
	Đảng viên Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp

	7
	Lê Diệu Hương
	Đảng viên Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp

	8
	Đỗ Thị Kim Oanh
	Đảng viên Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp

	9
	Bùi Cẩm Thơ
	Đảng viên Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp

	10
	Hoàng Thị Oanh
	Đảng viên Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp

	11
	Tạ Thành Trung
	Chi ủy viên Chi bộ Cục Công nghệ thông tin

	12
	Nguyễn Trung Dũng
	Chi ủy viên Chi bộ Cục Công nghệ thông tin

	13
	Hoàng Huy Trường
	Đảng viên Chi bộ Cục Công tác phía Nam

	14
	Nguyễn Văn Phụng
	Phó Bí thư Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

	15
	Nguyễn Công Hùng
	Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

	16
	Nguyễn Chi Lan
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

	17
	Hà Trọng Bắc
	Đảng viên Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

	18
	Lê Vĩnh Long
	Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản tại Hà Nội thuộc Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

	19
	Nguyễn Thị Thắm
	Chi ủy viên Chi bộ Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản tại Hà Nội thuộc Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

	20
	Nguyễn Duy Tịnh
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, Bí thư Chi bộ Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

	21
	Lò Châu Thỏa
	Bí thư Chi bộ Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

	22
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Chi ủy viên Chi bộ Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

	23
	Hoàng Ánh Thêu
	Đảng viên Chi bộ Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

	24
	Trần Danh Phú
	Bí thư Chi bộ Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

	25
	Tô Viết Vinh
	Chi ủy viên Chi bộ Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

	26
	Nguyễn Văn Bốn
	Bí thư Chi bộ Cục Bồi thường nhà nước

	27
	Nguyễn Đăng Huy
	Đảng viên Chi bộ Cục Bồi thường nhà nước

	28
	Trần Thị Thu Hằng
	Đảng viên Chi bộ Cục Bồi thường nhà nước

	29
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	Đảng viên Chi bộ Cục Bồi thường nhà nước

	30
	Nguyễn Xuân Thu
	Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp

	31
	Đoàn Trung Kiên
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp

	32
	Nguyễn Trường Thiệp
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Bí thư Chi bộ Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp

	33
	Nguyễn Minh Hằng
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Bí thư Chi bộ Khoa Đào tạo Luật sư thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp

	34
	Lê Mai Anh
	Đảng viên Chi bộ Khoa Đào tạo Luật sư thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp

	35
	Cao Thị Ngọc Hà
	Đảng viên Chi bộ Khoa Đào tạo Luật sư thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp

	36
	Lê Thị Thúy Nga
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp

	37
	Quách Đình Lực
	Bí thư Chi bộ Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp

	38
	Trần Thanh Phương
	Bí thư Chi bộ Khoa Đào tạo các chức danh thi hành án dân sự thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp

	39
	Phạm Thị Thúy Hồng
	Bí thư Chi bộ Khoa Đào tạo Chấp hành viên và các chức danh khác thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp

	40
	Phạm Thị Hà
	Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp

	41
	Trần Minh Tiến
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Bí thư Chi bộ Phòng Đào tạo và Công tác học viên thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp

	42
	Uông Thị Hà
	Đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo và Công tác học viên thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp

	43
	Nguyễn Thị Phong Lan
	Bí thư Chi bộ Tổ chức - Hành chính thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp

	44
	Lê Quốc Hoa
	Đảng viên Chi bộ Phòng Quản trị thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp

	45
	Đỗ Thị Thu Hằng
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp

	46
	Trương Thế Côn
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Bí thư Chi bộ Trung tâm Tư vấn pháp luật và Bồi dưỡng cán bộ thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp

	47
	Trần Văn Bách
	Bí thư Chi bộ Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp

	48
	Trần Quốc Liêm
	Bí thư Chi bộ Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp

	49
	Võ Khắc Hoan
	Phó Bí thư Chi bộ Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

	50
	Ngô Hằng Nga
	Đảng viên Chi bộ Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

	51
	Hoàng Thị Mỹ Lệ
	Đảng viên Chi bộ Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

	52
	Nguyễn Thanh Tân
	Đảng viên Chi bộ Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

	53
	Phan Thị Phương Huyền
	Đảng viên Chi bộ Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

	54
	Lê Tiến Cảnh
	Đảng viên Chi bộ Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

	55
	Đỗ Đức Hiển
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ 

	56
	Nguyễn Đăng Đoàn
	Đảng viên Chi bộ Hành chính - Lưu trữ - Thư viện - Lễ tân thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ

	57
	Nguyễn Hùng Long
	Đảng viên Chi bộ Đội xe thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ

	58
	Nguyễn Văn Thành
	Chi ủy viên Chi bộ Đội xe thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ

	59
	Đàm Thanh Tùng
	Đảng viên Chi bộ Quản trị - Kế toán thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ

	60
	Lê Thị Hà
	Đảng viên Chi bộ Quản trị - Kế toán thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ

	61
	Đinh Trung Tụng
	Đảng viên Chi bộ Tổng hợp - Thư ký thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ

	62
	Nguyễn Quốc Hoàn
	Đảng viên Chi bộ Tổng hợp - Thư ký thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ

	63
	Đỗ Xuân Quý
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng, Phó Bí thư Chi bộ Tổng hợp - Thư ký thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ

	64
	Lê Tuấn Phong
	Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Bí thư Chi bộ Tổng hợp - Thư ký thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ

	65
	Lê Thu Anh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Bộ

	66
	Nguyễn Văn Cương
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư Chi bộ Viện Khoa học pháp lý

	67
	Đinh Bích Hà
	Phó Bí thư Chi bộ Viện Khoa học pháp lý

	68
	Nguyễn Minh Khuê
	Đảng viên Chi bộ Viện Khoa học pháp lý

	69
	Dương Bạch Long
	Đảng viên Chi bộ Viện Khoa học pháp lý

	70
	Nguyễn Thị Lan
	Đảng viên Chi bộ Viện Khoa học pháp lý

	71
	Hoàng Quốc Hùng
	Bí thư Chi bộ Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

	72
	Đỗ Thị Thúy Lan
	Đảng viên Chi bộ Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

	73
	Phạm Quang Đại
	Đảng viên Chi bộ Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

	74
	Ngô Ngọc Thành
	Đảng viên Chi bộ Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

	75
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

	76
	Nguyễn Nguyệt Hà
	Chi ủy viên Chi bộ Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

	77
	Đặng Thanh Sơn
	Bí thư Chi bộ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

	78
	Đào Thùy Linh
	Phó Bí thư Chi bộ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

	79
	Tống Đức Cơ
	Chi ủy viên Chi bộ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

	80
	Nguyễn Thị Minh Phương
	Đảng viên Chi bộ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

	81
	Nguyễn Thị Minh
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý

	82
	Cù Thu Anh
	Phó Bí thư Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý

	83
	Vũ Thị Hường
	Đảng viên Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý

	84
	Trần Nguyên Tú
	Đảng viên Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý

	85
	Nguyễn Hồng Diện
	Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi bộ Thanh tra Bộ

	86
	Tạ Thị Tài
	Chi ủy viên Chi bộ Thanh tra Bộ

	87
	Đặng Quốc Tuấn
	Đảng viên Chi bộ Thanh tra Bộ

	88
	Đinh Thu Dung
	Đảng viên Chi bộ Thanh tra Bộ

	89
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	Đảng viên Chi bộ Thanh tra Bộ

	90
	Hoàng Xuân Châu
	Phó Bí thư Chi bộ Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

	91
	Trần Thị Hà
	Đảng viên Chi bộ Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

	92
	Hoàng Thị Thu Trang
	Đảng viên Chi bộ Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

	93
	Đào Văn Hội
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp

	94
	Đặng Ngọc Luyến
	Bí thư Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam

	95
	Vũ Hoàng Diệp
	Phó Bí thư Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam

	96
	Trần Đức Vinh
	Đảng viên Chi bộ Khối Nội dung thuộc Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam

	97
	Vũ Hồng Thúy
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Báo, Bí thư Chi bộ Khối Nội dung thuộc Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam

	98
	Hà Ánh Bình
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam

	99
	Nguyễn Đức Trường
	Bí thư Chi bộ Khối Hành chính thuộc Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam

	100
	Đỗ Ngọc Thịnh
	Bí thư Chi bộ Cơ quan Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam

	101
	Trần Thùy Dung
	Đảng viên Chi bộ Cơ quan Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam

	102
	Nguyễn Thị Kim Lan
	Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam

	103
	Trần Tiến Dũng
	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

	104
	Mai Lương Khôi
	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự

	105
	Nguyễn Xuân Tùng
	Bí thư Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

	106
	Lê Thị Thu Hiền
	Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

	107
	Nguyễn Thị Ngân
	Đảng viên Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

	108
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Đảng viên Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

	109
	Vũ Tiến Đức
	Phó Bí thư Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

	110
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Chi ủy viên Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

	111
	Lê Thị Thu
	Đảng viên Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

	112
	Nguyễn Thị Hoàng Giang
	Bí thư Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3 thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

	113
	Trần Phương Hồng
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

	114
	Hoàng Thế Anh
	Bí thư Chi bộ Trung tâm thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

	115
	Phan Huy Hiếu
	Đảng viên Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 1 thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

	116
	Văn Thị Tâm Hồng
	Đảng viên Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

	117
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Chi ủy viên Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 1 thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

	118
	Trương Thúy Hiền
	Đảng viên Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

	119
	Nguyễn Thị Minh Phương
	Đảng viên Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

	120
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Đảng viên Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

	121
	Trần Thị Phương Hoa
	Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự 

	122
	Trần Thị Lành
	Chi ủy viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

	123
	Phạm Thị Phương Loan
	Đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự
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